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SAÛN XUAÁT

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, mưa lũ kéo 
dài, nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội bị 
thiệt hại lớn về sản xuất, đặc biệt là sản xuất 
nông nghiệp. Ngay sau khi bão tan, nước lũ rút, 
Hà Nội đã chỉ đạo khắc phục khó khăn để khôi 
phục sản xuất nông nghiệp, coi đây là nhiệm vụ 
quan trọng hàng đầu.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và 
Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hà Nội, ảnh hưởng 
của cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã gây mưa 
lớn, giông lốc trên địa bàn của thành phố Hà Nội, 
gây thiệt hại nhiều đến sản xuất nông nghiệp ở 
khu vực ngoại thành. Theo thống kê của các 
huyện, thị xã, đến 16h00 ngày 16/9/2024. Toàn 
thành phố có 15.803 ha lúa bị ngập, 20.283 ha 
lúa bị gãy, đổ; 11.764 ha rau màu, 8.892 ha cây 
ăn quả; hơn 4.200 ha diện tích nuôi trồng thủy sản 
bị ảnh hưởng. Gia súc chết 3.446 con, gia cầm 
chết, thất lạc trên 320.000 con. Trên địa bàn thành 
phố cũng xuất hiện 32 sự cố công trình đê điều, 
khoảng 150 sự cố công trình thủy lợi và các sự cố 
khác về ngập lụt, hệ thống điện…  

Nhiều địa phương thiệt hại nặng do bão số 
3 gây ra

Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Chương Mỹ 
Nguyễn Đức Học cho biết, tổng đàn chăn nuôi 
trên địa bàn huyện tính đến thời điểm 31/8 (trước 
cơn bão số 3) có 203.000 con lợn; đàn trâu, bò 
13.800 con; đàn gia cầm 6.107.000 con và tổng 
diện tích nuôi trồng thủy sản còn 1.410/3.025 ha 

(trước đó có 1.640 ha bị thiệt hại do cơn bão số 2). 
Cơn bão số 3 và mưa lũ trong những ngày vừa qua 
đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình chăn 
nuôi, thủy sản trên địa bàn huyện. Toàn huyện có 
14.667 con gia cầm bị chết; 156 ha thủy sản bị 
thiệt hại do mưa lũ gây ngập hoàn toàn, tập trung 
ở các xã: Đông Phương Yên, Nam Phương Tiến… 
Để ổn định đời sống, sản xuất cho nhân dân, cấp 
ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo quyết liệt 
hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão lũ gây 
ra. Ông Nguyễn Văn Phú (xã Nam Phương Tiến) 
cho biết: Khu trang trại của gia đình bị ngập sâu 
sau bão. Với sự hỗ trợ của người thân và các lực 
lượng chức năng đã di chuyển được trên 3.000 gà 
thịt đến ở nhờ nhà người thân. Số gà đẻ và gà con 
đang còn tại trang trại, gia đình cũng đã có phương 
án di chuyển số gà còn lại về nơi cao hơn để đảm 
bảo an toàn trước khi nước có thể dâng lên cao. 

Gia đình anh Nguyễn Văn Dương cũng là một 
trong những hộ chăn nuôi của xã Nam Phương 
Tiến bị ngập. Anh Dương cho biết: Gia đình anh 
chăn nuôi 4.300 con vịt. Do được tuyên truyền 
từ sớm và lường trước được mức độ nguy hiểm 
của cơn bão số 3 sẽ gây ngập lụt sâu, nên gia 
đình anh đã di chuyển đàn vịt hơn 2.000 con từ 
trang trại ở khu chăn nuôi tập trung Đê Bùi 2 về 
nhà, còn 2.300 con, gia đình cũng đã nhờ các 
lực lượng chức năng và người thân di chuyển 
tránh nước ngập.

“Do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa, lũ, xã 
Hợp Đồng (huyện Chương Mỹ): 90% diện tích lúa 
sắp thu hoạch trên địa bàn xã bị đổ, 100ha hoa 
màu bị ngập, nhưng diện tích thủy sản ko bị tràn, 
ngập. Xã đã tích cực tuyên truyền cho nhân dân 
triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả như 
buộc lúa thành từng khóm để chống đổ; còn các 
diện tích cây trồng khác bị ngập, hỏng, thì trồng 
cây khác và chăm bón cho tốt”. Chủ tịch UBND xã 
Hợp Đồng Nguyễn Duy Phố cho biết.

Trang trại cá giống của gia đình ông Vũ Viết 
Tuấn, xã Hợp Đồng (huyện Chương Mỹ) hiện đang 

HÀ NỘI KHÔI PHỤC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP SAU BÃO SỐ 3

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội Tạ Văn 
Tường kiểm tra sản xuất tại huyện Chương Mỹ.
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nuôi thả hơn 130 vạn cá giống các loại như trắm, 
chép, trôi mè, rô phi, cá chim trắng. Ông Tuấn cho 
biết đã được Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y 
Hà Nội hướng dẫn quy trình nuôi thả cá giống, hiện 
trang trại không bị ảnh hưởng bởi bão số 3; dự kiến 
sẽ vẫn bảo đảm đủ cá giống cung cấp cho bà con 
trong vùng và các địa phương khác. 

Theo báo cáo nhanh của huyện Thường Tín, 
trong những ngày qua, bão số 3 và hoàn lưu sau bão 
đã gây mưa lớn trên diện rộng tại huyện Thường 
Tín đã gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến sản xuất, đời sống của người dân. Về 
nông nghiệp khoảng 2.018 ha diện tích lúa bị đổ, 
rau màu dập nát khoảng 716 ha, khoảng 310 
ha hoa, cây ăn quả bị ngập, sâu nước; khoảng 
170 ha thủy sản bị tràn bờ, gia cầm chết khoảng 
460 con gà chết, một số chuồng trại chăn nuôi 
bị ngập úng.

Ở huyện Quốc Oai bão số 3 đã làm cho 210 ha 
lúa đổ, 676 ha lúa bị ngập, 20 ha cây ăn quả bị ảnh 
hưởng, 181 ha diện tích nuôi trồng thủy sản ảnh 
hưởng, 7 mái tôn bị lật, 8 cột điện đổ…

Theo thông tin từ phòng Kinh tế huyện Mê 
Linh, trên địa bàn huyện có khoảng trên 1.600 
ha diện tích lúa và hoa màu, trong đó có khoảng 
1.200 ha lúa bị nghiêng, đổ (không bị úng ngập) 
tại các xã: Liên Mạc, Thanh Lâm, Tam Đồng, Tiến 
Thịnh, Tiến Thắng, Tự Lập... Hiện lực lượng dân 
quân tự vệ, hội phụ nữ, đoàn thanh niên... đã hỗ 
trợ người dân khắc phục dựng, buộc diện tích 
lúa, bảo đảm lúa tiếp tục sinh trưởng tốt. Đối với 
457 ha rau màu bị dập nát, các lực lượng tại địa 
phương giúp đỡ bà con thu hoạch, dọn dẹp, vệ 
sinh đồng ruộng, tổ chức gieo trồng bổ sung bảo 
đảm diện tích gieo trồng.

Tại các địa phương khác, cấp ủy chính quyền 
cũng đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, vận động 
nhân dân tổ chức khắc phục hậu quả trong lĩnh 
vực sản xuất nông nghiệp, nhất là các diện tích 
lúa, cây hoa màu bị đổ, bị ngập. Ngay sau khi cơn 
bão tan, nhân dân trên địa bàn đã xuống đồng 
nhanh chóng dựng lại diện tích lúa bị đổ, vệ sinh 
đồng ruộng, khôi phục sản xuất. 

Khẩn trương khôi phục sản xuất nông nghiệp
Để khắc phục kịp thời, Sở Nông nghiệp & 

PTNT Hà Nội đã đề nghị các đơn vị, địa phương 
nhanh chóng triển khai các biện pháp tiêu úng, 
khơi thông dòng chảy, nạo vét mương máng… Các 
công ty thủy lợi địa bàn thành phố đã vận hành 
178 trạm bơm với 763 máy, tổng lưu lượng bơm 
tiêu khoảng 2.361.710 m3/h để tiêu úng diện tích 
sản xuất nông nghiệp. Tiến hành thu hoạch các 
diện tích lúa đã chín. Đối với sản xuất, các trà lúa 
đang giai đoạn trỗ và chắc xanh, hướng dẫn nông 
dân khẩn trương bó lúa, để chống đổ và giữ mực 
nước 5 - 7cm để lúa trỗ bông, bảo đảm chất lượng 
lúa. Đối với rau màu, khi nước rút cần làm vệ sinh 
đồng ruộng, xói xáo phá váng đất; khi cây trồng 
phục hồi thì triển khai chăm sóc theo quy trình 
từng loại cây. Đối với cây ăn quả, khi rút nước cũng 
tiến hành xới đất nhẹ, phá váng lớp đất bề mặt để 
thông thoáng, phục hồi cây. 

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà 
Nội Tạ Văn Tường cho biết: Sở đã có văn bản gửi 
các quận, huyện, thị xã đề nghị tăng cường công 
tác xử lý sau bão, lũ, như: Tập trung vệ sinh tiêu 
độc, tiêm phòng dịch bệnh trong chăn nuôi; thống 
kê, rà soát chính xác tại các xã, vùng, khu vực 
bị ngập úng do mưa lũ, bao gồm: khu vực chăn 
nuôi, thu gom, xử lý chất thải... khu vực di dời đàn 
vật nuôi lên vị trí cao hơn và số lượng gia súc, gia 
cầm bị thiệt hại. Từ đó, các quận, huyện, thị xã 
đề xuất ngay với Sở Nông nghiệp & PTNT cấp số 
lượng hóa chất cần sử dụng để khử trùng tiêu độc 
phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi và xử 
lý môi trường ngay sau khi mưa, lũ kết thúc nhằm 
tiêu diệt các loại mầm bệnh. Các địa phương cũng 
cần tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn và yêu cầu 
người chăn nuôi động vật phải thực hiện việc đăng 
ký chăn nuôi theo quy định. Bởi theo Luật Chăn 
nuôi đã có hiệu lực thì chỉ những hộ nào đã đăng 
ký chăn nuôi, số lượng tổng đàn với chính quyền 
xã và huyện mới nhận được hỗ trợ. Vì vậy việc 
đăng ký, thống kê cụ thể số lượng tổng đàn chăn 
nuôi cũng là phương thức để Sở Nông nghiệp & 
Hà Nội xây dựng phương án ổn định nguồn cung 
thực phẩm, không để dư thừa nguồn cung khiến 
giá cả xuống thấp ảnh hưởng đến việc chăn nuôi 
của bà con nông dân./.

Nguyễn Vàn
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FESTIVAL SINH VẬT CẢNH HÀ NỘI ĐỒNG HÀNH 
CÙNG ĐỒNG BÀO BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI CƠN BÃO SỐ 3 (YAGI)

Festival Sinh vật cảnh Hà Nội lần thứ nhất năm 
2024 thu hút sự tham gia của trên 1.000 chủ thể 
đến từ 55 tỉnh, thành phố trong cả nước với trên 33 
nghìn tác phẩm sinh vật cảnh tiêu biểu.

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội phối hợp Hội 
Sinh vật cảnh thành phố tổ chức Festival Sinh vật 
cảnh lần thứ nhất năm 2024. Đây là sự kiện nằm 
trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Giải 
phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), nhằm 
tôn vinh giá trị văn hóa, nghệ thuật của sinh vật 
cảnh, đồng thời tổ chức quyên góp, đấu giá ủng 
hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Tới 
dự chương trình có Phó Bí thư Thường trực Thành 
ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch UBND 
TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền; cùng các đồng 
chí đại diện các Bộ, Ban ngành Trung ương, các 
Sở, ngành thành phố Hà Nội; các đại biểu đại diện 
Hội Sinh vật cảnh và đông đảo nghệ nhân, doanh 
nghiệp, chủ nhà vườn trên khắp cả nước.

Theo Luật Thủ đô năm 2024 vừa được Quốc 
hội thông qua, sinh vật cảnh có vai trò quan trọng 
trong chiến lược phát triển Thủ đô “sáng, xanh, 
sạch, đẹp” và nông nghiệp sinh thái bền vững. 
Thành phố Hà Nội giao Sở Nông nghiệp & PTNT 
xây dựng Đề án nông nghiệp đô thị, trong đó, 
hoạt động sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh 
là nhóm ngành ưu tiên để ứng phó với biến đổi khí 
hậu và tốc độ đô thị hóa nhanh. Đặc biệt, trong 
Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy, Hà Nội 
dự kiến tăng diện tích hoa, cây cảnh lên từ 8.500 

ha đến 9.000 ha, đồng thời quy hoạch, phát triển 
làng nghề và tổ chức lại sản xuất, kinh doanh, kết 
hợp với xúc tiến thương mại và du lịch nông thôn…

 Festival Sinh vật cảnh lần thứ nhất năm 2024 
có quy mô lớn với hơn 30.000m2 dành cho khu 
trưng bày và tổng không gian hoạt động trải rộng 
tới 80.000 m2. Sự kiện thu hút sự tham gia của trên 
1.000 đơn vị, tổ chức từ 55 tỉnh, thành phố trong cả 
nước. Hơn 33.000 tác phẩm sinh vật cảnh đặc sắc 
cùng 2.000 sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi 
xã một sản phẩm) và các đặc sản vùng miền được 
trưng bày tại Festival.

Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội 
Nguyễn Xuân Đại cho biết: Festival không chỉ là 
dịp để quảng bá những tác phẩm tinh hoa của 
nghệ thuật sinh vật cảnh mà còn là nơi diễn ra các 
hoạt động phong phú như Hội thi Sinh vật cảnh 
Hà Nội mở rộng năm 2024 và các chương trình kết 
nối giao thương, quảng bá sản phẩm OCOP. Đặc 
biệt, Festival còn tạo cơ hội giao lưu giữa các nghệ 
nhân, doanh nghiệp và chủ nhà vườn tiêu biểu từ 
khắp nơi trên cả nước, cùng chia sẻ kinh nghiệm 
và thúc đẩy sự phát triển của ngành sinh vật cảnh. 
Từ đó, không chỉ nâng cao giá trị của nông sản 
mà còn thúc đẩy phát triển du lịch và các mô hình 
nông nghiệp sinh thái độc đáo của Hà Nội. Đây 
cũng là cơ hội để tăng cường sự liên kết sản xuất 
theo chuỗi giá trị, mở rộng thị trường và tạo điều 
kiện giao thương cho các sản phẩm sinh vật cảnh 
và OCOP cả trong nước lẫn quốc tế.

Điểm nhấn trong khuôn khổ Festival năm nay 
là hoạt động thiện nguyện hướng về đồng bào bị 
ảnh hưởng bởi bão số 3. Hưởng ứng lời kêu gọi 
từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố 
Hà Nội, Sở Nông nghiệp & PTNT cùng Hội Sinh 
vật cảnh Thành phố đã tổ chức chương trình đấu 
giá và quyên góp nhằm ủng hộ người dân vùng 
lũ. Đã có hơn 480 triệu đồng đã được huy động từ 
các buổi đấu giá sinh vật cảnh và thêm 150 triệu 
đồng quyên góp từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ 
đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Những hoạt 
động nhân văn này nhằm phát huy truyền thống 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến  
và các đại biểu tham gia ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng 

bởi bão số 3 tại lễ khai mạc Festival.
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Cơn bão số 3 - siêu bão Yagi với sức tàn phá 
nặng nề, đi qua địa bàn nhiều tỉnh, thành phía 
Bắc trong đó có huyện Đan Phượng. Với sự vào 
cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự chung 
sức của nhân dân trong ứng phó cơn bão số 3 
nên huyện Đan Phượng đã không có thiệt hại 
về người và giảm thiểu thiệt hại tài sản của Nhà 
nước và nhân dân.

Ứng phó với bão số 3, huyện Đan Phượng đã 
thành lập Sở Chỉ huy phòng chống lũ trên sông 
Hồng, sông Đáy tại xã Trung Châu để chỉ huy 
trực tiếp công tác phòng, chống ứng phó lũ lớn 
trên tuyến các sông. Huy động toàn bộ lực lượng 
công an phối hợp các đoàn thể, chính quyền 

địa phương, dân quân thường trực và dân quân 
các xã, thị trấn khẩn trương hỗ trợ người dân thu 
hoạch hoa màu và nông sản, sơ tán người, tài 
sản đến nơi an toàn… Huyện đã tổ chức di dời 66 
hộ với 261 nhân khẩu tới nơi an toàn; di chuyển 
hơn 10.700 con gia súc, gia cầm theo phương án 
được duyệt. Tổ chức hỗ trợ nhu yếu phẩm, lương 
thực cho các hộ dân đã di chuyển vào nhà văn 
hóa các cụm dân cư. Tổ chức trực ban, chuẩn bị 
vật tư, lực lượng, sẵn sàng theo các phương án hộ 
đê toàn tuyến đã được phê duyệt. 

Trên địa bàn huyện, tổng diện tích sản xuất 
trồng trọt bị thiệt hại là 347,21 ha; 64.880m2 nhà 
màng bị sập; 162.674m2 diện tích nhà màng, nhà 
lưới bị thiệt hại tốc màng, gãy khung. Trong lĩnh vực 
chăn nuôi bị thiệt hại 103 thùng ong nuôi lấy mật; 
43 con lợn và 344 con gia cầm bị chết. Huyện Đan 
Phượng đang khẩn trương thực hiện đánh giá chính 
xác thiệt hại sản xuất nông nghiệp đến từng hộ, để 
hỗ trợ kịp thời cho nhân dân, phục hồi sản xuất, 
rà soát nhu cầu giống cây trồng, vật tư, phân bón 
phù hợp với thổ nhưỡng từng vùng, tuyên truyền, 
vận động nhân dân bắt tay ngay vào gieo trồng cây 
màu vụ Đông, phấn đấu đạt 100% diện tích./.

Lưu Phượng

HUYỆN ĐAN PHƯỢNG: CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC 
HẬU QUẢ BÃO SỐ 3

"lá lành đùm lá rách" của dân tộc, kêu gọi sự đoàn 
kết, chia sẻ với những người gặp khó khăn do bão 
lũ. Sự đóng góp cả về tinh thần lẫn vật chất không 
chỉ giúp giảm bớt những thiệt hại mà người dân 
vùng lũ phải chịu mà còn góp phần giúp họ nhanh 
chóng khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống 
sau thiên tai.

Đại diện lãnh đạo Thành ủy và Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hà Nội, các Sở, ngành cùng nhiều hội 
sinh vật cảnh, nghệ nhân, doanh nhân, chủ nhà 
vườn, các tổ chức, cá nhân... đã tham gia quyên 
góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của bão số 3. 
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó bí thư Thường 
trực Thành ủy Hà Nội cùng đồng chí Nguyễn Sỹ 
Trường, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP. Hà Nội đã thay mặt Ban tổ chức trao 
tặng những bó hoa tươi thắm đến các đơn vị đóng 

góp, thay cho lời cảm ơn chân thành đến những 
tấm lòng hảo tâm.

Với sự tham gia đông đảo của các nghệ nhân, 
doanh nhân, và những người đam mê sinh vật 
cảnh, Festival là sự kiện văn hóa độc đáo, góp 
phần vào việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật 
sinh vật cảnh, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của 
nông nghiệp bền vững và các sản phẩm OCOP 
của Thủ đô Hà Nội.

Cũng tại Lễ khai mạc Festival Sinh vật cảnh Hà 
Nội lần thứ nhất năm 2024, Ban tổ chức đã tiến hành 
lễ trao giải Hội thi Sinh vật cảnh Hà Nội mở rộng năm 
2024 cho 180 tập thể, cá nhân xuất sắc nhất. Đồng 
thời, trao kỷ niệm chương cho  tập thể, cá nhân đã có 
đóng góp tích cực vào thành công của Festival Sinh 
vật cảnh Hà Nội lần thứ nhất năm 2024./.

Nguyễn Vàn
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HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP CẤP BÁCH KHÔI PHỤC 
ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN SAU BÃO LŨ

KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT

BIEÄN PHAÙP KHAÉC PHUÏC RAU HOA MAØU SAU BAÕO LUÕ

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hướng dẫn 
biện pháp khắc phục rau hoa màu sau bão lũ.

1. Đối với diện tích đến thời gian thu hoạch: 
Tập trung tranh thủ, kịp thời thu hoạch để đảm 
bảo năng suất và chất lượng, giảm thiểu thiệt hại.

2. Đối với diện tích cây có khả năng phục hồi:
- Tháo nước nhanh, kịp thời, khơi thông dòng 

chảy. Với ruộng không tháo được nước cần dùng 
bơm hút hoặc tát cạn nước trong ruộng không để 
nước ngập lâu trong ruộng gây thối cây, thối rễ.

- Khi đã thoát cạn nước mặt ruộng, dùng bình 
bơm nước lá rửa sạch đất, bùn bám dính trên mặt 
lá, khi lớp đất mặt đã khô ráo cần xới phá váng, 
dựng lại các cây con bị nghiên ngả, nén gốc để 
cây đứng thẳng, vững; cắt tỉa bỏ các gốc đã già, 
vàng úa, nhứng lá bị rách tướp…

- Sau 2 - 3 ngày khẩn trương bón thúc nhẹ 
bằng lân suppe hoặc tưới nước có hòa loãng lân 
suppe + đạm urea, cứ mỗi thùng 10 lít hòa vào 1 
muôi tay lân suppe và đạm urea, tưới nhẹ vào sát 
gốc khi đã xới phá váng.

- Sau 4 - 5 ngày, cây đã hồi phục và ra rễ mới 
cần tiếp tục chăm bón, bón thúc phân NPK hàm 
lượng cao từ 2 - 3kg/sào Bắc bộ và kết hợp vun gốc.

- Cần phun các loại thuốc phòng trừ nấm để 
phòng trừ nấm lở cổ rễ; kết hợp bón phân siêu 
lân…, chăm sóc bổ sung, bón thêm phân khi thời 
tiết thuận lợi giúp cây nhanh phục hồi.

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi 
kịp thời phát hiện và phòng chống một số sâu, 
bệnh hại phổ biến.

3. Đối với những diện tích bị ảnh hưởng 
nặng, khó có khả năng phục hồi:

- Với diện tích khó còn khả năng hồi phục, vệ 
sinh đồng ruộng, khẩn trương cuốc lật lại đất mặt 
luống, để khô và đập nhỏ gieo lại đợt hạt giống 
mới để cung cấp rau kịp thời cho thị trường.

- Sau mưa bão, rau xanh sẽ khan hiếm, bà con 
nên tận dụng cơ hội để gieo trồng càng sớm càng 
tốt sẽ cho hiệu quả cao hơn do bán được giá./.

TA (Theo TTKNQG)

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hướng dẫn 
biện pháp khôi phục đàn gia súc, gia cầm, nuôi 
trồng thủy sản sau bão lũ như sau:

I. Hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn và 
phát triển đàn gia súc sau bão lũ

1.Vệ sinh, khử trùng, tiêu độc
Đây là việc làm cấp bách cần thực hiện ngay 

sau khi kết thúc mưa bão để tiêu diệt mầm bệnh 
tránh lây lan dịch bệnh.

- Vệ sinh khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi.
- Thu gom và xử lý xác động vật chết bằng 

hình thức chôn hoặc đốt để giảm thiểu lây lan 
dịch bệnh và ô nhiễm môi trường.

- Vệ sinh khử trùng, tiêu độc nguồn nước phục 
vụ chăn nuôi.

Đối với các vùng chưa có nhà máy cấp nước, 
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phải sử dụng nguồn nước từ sông, suối, nước 
giếng thì cần xử lý nước trước khi sử dụng theo 
3 bước sau:

Bước 1: Vệ sinh giếng nước
Múc cạn nước giếng tồn đọng và nạo vét hết 

bùn cặn. Nếu không thể thau vét được thì áp 
dụng biện pháp xử lý tạm thời. Múc nước lên rồi 
đựng vào bể chứa tạm thời, đánh phèn làm trong 
nước rồi khử trùng.

Bước 2: Làm trong nước
Sử dụng 1g phèn chua cho 25 lít nước. Trường 

hợp không có phèn chua có thể thay thế bằng 
vải lọc (chú ý cần làm nhiều lần để nước trong và 
thay vải khi thấy cặn trên vải nhiều).

Bước 3: Khử trùng nước
Để khử trùng nước, hiện nay thường dùng hóa 

chất Cloramin B. Liều lượng và cách sử dụng 
theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Vệ sinh, khử trùng đồng cỏ, bãi chăn.
2. Quản lý và phòng chống dịch bệnh cho 

đàn vật nuôi
- Tuyệt đối không chăn thả gia súc ở những 

khu vực bị ô nhiễm hoặc đồng cỏ chưa được xử 
lý vệ sinh.

- Khi phát hiện gia súc có dấu hiệu nghi bệnh 
truyền nhiễm cần thông báo ngay cho chính 
quyền địa phương và cơ quan chuyên môn, thú y 
để điều tra, xử lý ổ dịch kịp thời, đúng quy định.

- Giữ ấm cho gia súc, đặc biệt là gia súc già 
yếu, gia súc non để có chế độ chăm sóc và điều 
trị bệnh kịp thời tránh lây lan dịch bệnh.

- Không giết mổ, mua bán động vật ốm, chết, 
không vứt xác động vật chết do mắc bệnh ra 
ngoài môi trường.

- Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc 
xin phòng bệnh gia súc theo khuyến cáo của cơ 
quan thú y địa phương.

3. Tái đàn
Chỉ tái đàn khi đảm bảo các điều kiện sau: 
- Tu sửa, xây mới chuồng trại, thực hiện các 

biện pháp vệ sinh khử trùng đảm bảo vệ sinh, an 
toàn trước khi thực hiện tái đàn.

- Chuẩn bị đầy đủ thức ăn (thô, tinh) theo nhu 
cầu của vật nuôi.

- Chuẩn bị con giống: Lựa chọn con giống 
có nguồn gốc rõ ràng, được cung cấp bởi 
những cơ sở uy tín, có giấy chứng nhận kiểm 
dịch, được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin 
theo quy định.

II. Hướng dẫn biện pháp cấp bách khôi phục 
đàn gia cầm sau bão lũ

1. Xử lý môi trường chăn nuôi
Bước 1: Thu gom và xử lý xác gia cầm chết 

theo hướng dẫn của cán bộ thú y.
Bước 2: Thực hiện công tác vệ sinh, quét dọn 

chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, hệ thống ống 
dẫn, bể chứa nước và dụng cụ chứa nước.

Bước 3: Tiến hành phun tiêu độc, khử trùng 
chuồng nuôi và khu vực chăn nuôi 2 lần/tuần 
bằng thuốc sát trùng; rắc vôi bột hoặc phun 
các loại thuốc sát trùng toàn bộ lối đi, hành 
lang, cổng, đường đi và phương tiện. Nên 
chọn những loại thuốc sát trùng có hoạt phổ 
rộng và có tác dụng diệt trùng nhanh, hoạt lực 
kéo dài, ổn định.

Bước 4: Tiến hành sửa chữa, gia cố chuồng 
trại chăn nuôi, hệ thống nước, hệ thống xử lý 
nước thải (nếu bị hư hỏng).

Bước 5: Nạo vét, khơi thông hệ thống cống, 
rãnh thoát nước, phát quang bụi rậm, hố chứa phân, 
phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ chăn nuôi.

Bước 6: Rắc vôi bột hoặc phun các loại thuốc 
sát trùng toàn bộ bề mặt nền chuồng, lối đi, hành 
lang, cổng, đường đi và phương tiện.

2. Tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng đàn 
gia cầm

Đây là một trong những biện pháp quan trọng, 
nâng cao sức đề kháng đàn gia cầm sau bão lũ, 
hạn chế phát sinh dịch bệnh, thực hiện theo các 
bước sau:

Bước 1: Cung cấp thức ăn, nước uống đảm 
bảo chất lượng và số lượng phù hợp với từng lứa 
tuổi gia cầm. Gia cầm bị ngập nước, bị nhiễm 
lạnh phải sưởi ấm cho đàn gia cầm, đặc biệt gia 
cầm non.

Bước 2: Bổ sung vitamin, premix khoáng, 
B-Complex, men tiêu hóa… cho đàn gia cầm để 
nâng cao sức đề kháng.
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Bước 3: Triển khai tiêm phòng đầy đủ các 
loại vắc xin cho đàn gia cầm theo hướng dẫn cơ 
quan thú y.

Bước 4: Bổ sung chế phẩm sinh học vào thức 
ăn, nước uống và làm đệm lót chăn nuôi gia cầm.

Bước 5: Kiểm tra kỹ khâu bảo quản thức ăn vì 
sau bão, lũ thời tiết ẩm thấp, mưa dột làm thức ăn 
hay bị ẩm mốc để phát hiện kịp thời cần loại bỏ 
ngay, tuyệt đối không cho gia cầm ăn.

Bước 6: Thực hiện tốt việc quản lý, chăm sóc 
đàn gia cầm, tuyệt đối không chăn thả ở những 
khu vực bị ô nhiễm; hàng ngày kiểm tra đàn gia 
cầm, đặc biệt phát hiện sớm những bất thường 
trên đàn vật nuôi như uể oải, ủ rũ, kém ăn; tình 
trạng sức khỏe dàn gia cầm để xử lý kịp thời khi 
đàn gia cầm mắc bệnh.

3. Công tác tái đàn gia cầm
Chỉ tái đàn khi chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sau:
- Sau khi chuồng trại chăn nuôi đã gia cố xong 

như mái lợp, hệ thống bạt che chắn xung quanh 
chuồng nuôi, dụng cụ trang thiết bị chăn nuôi đầy 
đủ, khu vực chăn nuôi đạt tiêu chuẩn để công tác 
tái đàn đảm bảo vệ sinh an toàn sinh học.

- Lựa chọn giống có nguồn gốc rõ ràng, được 
cung cấp bởi những cơ sở giống có uy tín, có giấy 
chứng nhận kiểm dịch, tiêm phòng vắc xin theo 
quy định.

- Đảm bảo nguồn cung cấp thức ăn, nước 
uống, chất độn chuồng.

- Công tác vệ sinh thú y: Chuẩn bị vắc xin, 
vitamin, premix khoáng, men tiêu hoá, men vi 
sinh… Ngoài ra cần chuẩn bị dung dịch tiêu độc 
khử trùng chuồng trại và khu vực chăn nuôi.

III. Biện pháp phục hồi thủy sản nuôi lồng 
bè sau bão lũ

1. Đối với lồng bè nuôi trồng thủy sản bị 
thiệt hại nhưng còn khả năng phục hồi

Hệ thống lồng bè bị hư hại nhẹ, lồng bè bị 
móp, méo, vật nuôi thủy sản sinh trưởng và phát 
triển bình thường.

Áp dụng ngay các biện pháp sau đây:
Bước 1: Kiểm tra, sửa chữa gia cố, vệ sinh lại 

hệ thống dây neo, phao, lồng lưới để đảm bảo an 
toàn cho hoạt động sản xuất trở lại bình thường.

Bước 2: Vớt cá chết và rác thải nếu có. Lưu ý 
thu gom và xử lý rác đúng nới quy định.

Bước 3: Di chuyển lồng, bè về lại vùng nuôi (nếu 
trước bão phải di chuyển lồng, bè để tránh bão).

Nếu loài nuôi thủy sản đạt kích cỡ thương 
phẩm tiến hành thu hoạch sớm để giảm thiệt hại.

Thường xuyên theo dõi thủy triều, mức nước, 
màu nước.

Các yếu tố môi trường phù hợp cho sự phát 
triển của vật nuôi thủy sản: Nhiệt độ từ 25 - 300C; 
pH từ 6,5 - 8,0; Ôxy hòa tan >4mg/l.

Bước 4: Treo các túi vôi (15 - 20kg/túi) quanh 
các góc của lồng nuôi vừa giúp ổn định các góc 
của lồng lưới, ổn định môi trường nước, phòng một 
số bệnh thường gặp trên thủy sản nuôi lồng bè.

Bước 5: Sau 1 - 2 ngày bão tan, sức khỏe loài 
nuôi ổn định tiến hành cho ăn từ từ, tăng dần cho 
đến khi sức khoẻ của loài nuôi trở lại bình thường.

Lưu ý: Cần bổ sung thêm men vi sinh hỗ trợ 
tiêu hóa, vitamin B, C để giúp tăng sức đề kháng 
cho loài nuôi thủy sản.

Bước 6: Phòng bệnh cho động vật nuôi thủy 
sản mùa mưa bão.

- Thường xuyên quan sát tình trạng sức khỏe 
của vật nuôi. Nếu điều kiện môi trường bất lợi cần 
dùng máy bơm tạo dòng chảy mạnh hoặc máy 
thổi khí để tăng ô xy, giảm lượng thức ăn, tiến 
hành san thưa để giảm bớt mật độ.

- Tăng cường sức đề kháng cho động vật thủy 
sản nhu bổ sung vitamin C, khoáng, men vi sinh 
trộn vào thức ăn cho cá ăn hàng ngày để cá sinh 
trưởng và phát triển tốt.

2. Đối với lồng bè nuôi trồng thủy sản bị 
thiệt hại hoàn toàn

- Nhà ở, khung lồng bị gãy, lưới rách, phao, vật 
nuôi thủy sản bị cuốn trôi, chết hoàn toàn.

- Tiến hành thu gom lại toàn bộ lồng bè hư 
hỏng để phân loại tận dụng lại những vật liệu còn 
sử dụng được. Không để rác thải trôi nổi trên biển 
gây ô nhiễm môi trường.

- Vật nuôi thủy sản bị chết cần được thu gom 
và xử lý kịp thời không để lây lan dịch bệnh, ô 
nhiễm ra môi trường xung quanh./.

TA (Theo TTKNQG)
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TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG KHẮC PHỤC THIỆT HẠI, KHÔI PHỤC SẢN XUẤT 
SAU CƠN BÃO SỐ 3 - YAGI 

NHAØ NOÂNG & DOANH NGHIEÄP CAÀN BIEÁT

1. Xu thế thời tiết 10 ngày:
Từ ngày 21 đến đêm 22/9 khu vực chịu ảnh 

hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực 
giữa Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ 
nối với xoáy thuận nhiệt đới, kết hợp với áp cao 
lạnh lục địa tăng cường yếu. Từ ngày 23 - 25/9, 
dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc Trung 
Bộ dịch dần xuống phía Nam. Khoảng ngày 26 - 
28/9, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc 
Trung Bộ nâng trục lên phía Bắc.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Ngày 21, 22/9: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa 

to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông khả 
năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 
Gió Tây bắc cấp 3, cấp 4.

DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 09 năm 2024)

Từ ngày 23 - 25/9: Nhiều mây, trưa chiều giảm 
mây hửng nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. 
Gió Đông bắc cấp 2 - 3. 

Từ ngày 26 - 30/9: Nhiều mây, trưa chiều giảm 
mây trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và 
dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong cơn dông 
khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 
Gió Đông nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ trung bình: 27.5 - 28.00C.
Nhiệt độ cao nhất: 33 - 350C.
Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 250C.
Lượng mưa phổ biến: 120 - 170 mm, có nơi lớn hơn.
Độ ẩm trung bình: 80 - 85%.
Tổng số giờ nắng: 40 - 45 giờ./. 
 Theo Đài KTTV KVĐB và Trung du Bắc Bộ

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa ban 
hành văn bản số 2838/SNN-TTBVTV về việc tiếp 
tục tăng cường khắc phục thiệt hại sau bão cơn 
bão số 3-YAGI, khôi phục sản xuất gửi UBND các 
quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng 
chống thiên tai và cứu nạn cứu hộ về tình hình thiệt 
hại do cơn bão số 3-YAGI; đến ngày 9/9/2024, diện 
tích sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng khoảng 
65.463 ha trong đó diện tích lúa ảnh hưởng 26.604 
ha gãy đổ 24.361 ha (trong đó diện tích đổ bẹp 
17.052 ha; diện tích đổ khum 7.309 ha); diện tích 
rau màu: 4.557 ha (trong đó diện tích ngập 1.250 
ha; diện tích bị dập nát 3.307 ha); diện tích cây ăn 
quả, cây hằng năm, hoa… 34.302 ha (trong đó diện 
tích ngập 1.185 ha; diện tích bị gãy đổ, dập nát 
33.117 ha). Đây là cơn bão gây thiệt hại rất lớn đối 
với sản xuất nông nghiệp.

Để bảo vệ kết quả sản xuất vụ Mùa năm 2024, 
giảm thiểu thiệt hại do bão số 3 gây ra; Sở Nông 
nghiệp & PTNT Hà Nội đề nghị UBND các quận, 
huyện, thị xã và yêu cầu các đơn vị liên quan tập 
trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

* UBND quận, huyện, thị xã: Khẩn trương chỉ 

đạo các địa phương triển khai các biện pháp khắc 
phục thiệt hại do mưa bão gây ra:

- Đối với lĩnh vực trồng trọt:
+ Nhanh chóng thu hoạch nhanh, gọn những 

diện tích lúa, rau màu bị thiệt hại có khả năng thu 
hoạch, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để chuyển 
sang trồng cây vụ Đông sớm.

+ Đối với những diện tích bị ngập có thể tiêu 
thoát nước nhanh chóng thực hiện các biện pháp 
tiêu úng, khơi thông dòng chảy, nạo vét mương 
máng, rãnh thoát nước trên đồng ruộng, dựng lúa 
cột thành bó để chống đổ, không để hạt lúa ngâm 
trong nước để tránh nảy mầm.

Sau khi nước rút tiến hành vệ sinh đồng ruộng. 
Tăng cường chăm sóc, bón bổ sung phân NPK tổng 
hợp cho rau, màu để cây phục hồi, phát triển tốt.

Chỉ đạo các địa phương tăng cường thông tin 
tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 
chúng về tình hình sâu bệnh hại và biện pháp 
phòng trừ. Tổ chức phòng trừ sâu bệnh hại lúa 
cuối vụ kịp thời, hiệu quả, không để bệnh lây lan, 
gây hại trên diện rộng.

- Đối với lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản và thú 
y: Đối với đàn vật nuôi, các cơ quan chuyên môn 
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TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI LÚA VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ
Chi cục Trồng trọt và BVTV Hà Nội vừa ban 

hành Thông báo về Tình hình sâu bệnh hại lúa và 
biện pháp phòng trừ.

I. Tình hình sinh trưởng của lúa và sinh vật hại
1. Tình hình sinh trưởng của lúa
Hiện nay, lúa trà sớm đang giai đoạn chín sáp 

- thu hoạch, trà trung giai đoạn trỗ - chín sáp, trà 
muộn giai đoạn làm đòng. Đến ngày 11/9/2024, 
diện tích lúa đã trỗ là 66.241,5 ha (đạt 91,9%), 
diện tích đã thu hoạch 1.363,2 ha (đạt 1,88%), 
diện tích lúa bị đổ do mưa bão 28.298 ha. Thời 
tiết tiếp tục có mưa giông liên tiếp, cục bộ có 
mưa to đến rất to gây ảnh hưởng trực tiếp đến 
lúa vụ mùa.

2. Tình hình sinh vật hại
- Bệnh đốm sọc vi khuẩn: Tỷ lệ trung bình 5 - 

10% lá, cao 20 - 30% lá, cục bộ >40% lá, cấp 3 - 5. 
Diện tích nhiễm 867,85 ha (nhẹ 636,25 ha; trung 
bình 170 ha; nặng 61,4 ha). Tập trung ở các huyện 
Thanh Oai, Mê Linh, Sóc Sơn, Chương Mỹ,…

- Bệnh bạc lá: Tỷ lệ hại trung bình 7 - 10% lá, 
cao 25 - 30% lá, cấp 1 - 3, cục bộ >40% lá, cấp 
5. Diện tích nhiễm 259,3 ha (nhẹ 177 ha, trung 
bình 64,5 ha, nặng 18 ha). Tập trung ở các huyện 
Thanh Oai, Chương Mỹ, Phú Xuyên,…

- Bệnh khô vằn: Tỷ lệ trung bình 7 - 10% 
dảnh, cao 20 - 30% dảnh, cục bộ >40% dảnh, 
cấp 3 - 5. Diện tích nhiễm 1.693,58 ha (nhẹ 
1.253,57 ha; trung bình 338,91 ha; nặng 101,1 

ha). Tập trung ở các huyện Thanh Oai, Chương 
Mỹ, Thạch Thất, Phú Xuyên,…

- Bọ rầy: Mật độ trung bình 200 - 300 con/m2; cao 
500 - 700 con/m2; cục bộ 1.000 - 1.500 con/m2, tuổi 5 
- trưởng thành. Diện tích nhiễm 95,4 ha (nhẹ 93,6 
ha; trung bình 1,8 ha). Tập trung ở các huyện Mê 
Linh, Sóc Sơn, Ba Vì,…

- Sâu đục thân bướm 2 chấm: Hại cục bộ, 
tỷ lệ hại trung bình 0,3 - 0,5% số bông, cao 1 - 
2% số bông, cục bộ 3 - 5% số bông. Diện tích 
nhiễm nhẹ 65,32 ha. Tập trung ở các huyện 
Thạch Thất, Chương Mỹ, Thanh Trì, Mê Linh, … 
Trưởng thành tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng trên 
trà muộn, mật độ trung bình 0,03 - 0,05 ổ/m2, 
cao 0,1 - 0,2 ổ/m2 (Thanh Oai, Gia Lâm, Đông 
Anh, Sóc Sơn,…).

Ngoài ra chuột, bệnh đen lép hạt, sâu cuốn lá 
nhỏ,… hại nhẹ.

II. Biện pháp phòng trừ
Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phân loại trà 

lúa, giống lúa và xác định mật độ sâu/tỷ lệ bệnh, 
diện tích cần phòng trừ của từng đối tượng.

Thông báo và hướng dẫn nông dân các biện 
pháp khắc phục hậu quả sau mưa, phòng trừ kịp 
thời, hiệu quả các đối tượng sâu bệnh hại. Đối với 
những diện tích nhiễm nặng cần phải chỉ rõ đến 
từng ruộng, từng hộ nông dân, hướng dẫn biện 
pháp phòng trừ cụ thể, không để sâu bệnh phát 
sinh, lây lan gây hại nặng trên diện rộng.

tập trung hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Tổng 
vệ sinh tiêu độc đối với các khu vực, hộ, trang 
trại chăn nuôi. Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực 
hiện các biện pháp phòng, chống, chăm sóc, 
bảo vệ cho vật nuôi sau mưa lũ, kết hợp quản 
lý, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa 
bàn. Thực hiện tốt tiêm phòng đại trà cho đàn gia 
súc, gia cầm đợt 2 năm 2024; kiểm soát và xử lý 
môi trường nuôi thủy sản ngay sau mưa bão theo 
đúng hướng dẫn.

* Giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
Hà Nội; Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y 
Hà Nội: Phân công cán bộ bám sát địa bàn, nắm 

chắc tình hình sản xuất, tổng hợp hàng ngày công 
tác khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra báo 
cáo Sở Nông nghiệp & PTNT để chỉ đạo kịp thời; 
Theo dõi chặt chẽ tình tình thời tiết, kịp thời tham 
mưu các biện pháp kỹ thuật phù hợp nhằm hạn 
chế thấp nhất thiệt hại xảy ra và chủ động khôi 
phục sản xuất sau mưa bão; tăng cường công 
tác điều tra phát hiện, dự tính, dự báo chính xác; 
hướng dẫn các địa phương biện pháp phòng trừ 
dịch bệnh kịp thời, an toàn, hiệu quả.

Các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, 
nhiệm vụ chủ động phối hợp với các địa phương 
khẩn trương phục hồi sản xuất sau mưa bão./.

TX (TH)
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- Đối với bọ rầy: Lưu ý những diện tích lúa giai 
đoạn chín sữa - chín sáp, diện tích lúa bị đổ sau mưa 
buộc dựng lên. Tổ chức phun phòng trừ ở những 
diện tích lúa có mật độ bọ rầy ≥ 3.000 con/m2 khi rầy 
chủ yếu tuổi 1,2 bằng một trong các loại thuốc có 
chứa hoạt chất Pymetrozine, Buprofezin, Nitenpyram,... 
như Chess® 50WG, Cheestar 50WG, Penalty 
40WP, Orgyram 70WP, Facetime 750WP,... Sau 
khi phun thuốc 2 - 3 ngày kiểm tra lại đồng ruộng, 
nếu thấy mật độ bọ rầy còn cao tiếp tục phun 
thuốc trừ lần 2.

- Đối với bệnh khô vằn: lưu ý những diện tích lúa 
bị đổ sau mưa buộc dựng lên. Phun phòng trừ những 
diện tích có tỷ lệ bệnh >20% số dảnh bằng một 
trong các loại thuốc chứa hoạt chất Propiconazole, 
Hexaconazole, Difenoconazole,… như Tilt Super® 
300EC, Superone 300EC, Annongvin 50SC…

- Đối với sâu đục thân hai chấm: Chú ý 
những diện tích lúa trỗ sau nhất vùng, trỗ sau 
15/9, những diện tích gần ánh sáng đèn,... Tổ 

chức phun phòng trừ khi lúa bắt đầu trỗ ở những 
diện tích có mật độ ổ trứng ≥ 0,2 ổ/m2 bằng các 
loại thuốc có chứa hoạt chất Chlorantraniliprole, 
Isocycloseram, Spinetoram, Spinosad,… như 
Prevathon® 35WG, Inpicio® 200SC, Radiant® 
60SC, Automex 100EC, Efphê 25EC,...

- Đối với bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Chú ý 
những giống nhiễm nặng như Bắc thơm số 7, nhóm 
giống TBR, Hương thơm,... phun phòng trừ khi bệnh 
mới xuất hiện hoặc ngay sau khi dừng mưa giông 
bằng một trong các loại thuốc có chứa hoạt chất 
Bismerthiazol, Copper Oxychloride, Bronopol,... 
(Xanthomix 20WP, Riazor 215WP, New Kasuran 
16.6WP, Sasumi 70WP, Totan 200WP,...).

Chú ý: Sử dụng thuốc đúng nồng độ, liều 
lượng ghi trên bao bì; thu gom vỏ bao bì thuốc 
BVTV sau sử dụng đúng nơi quy định. Những 
diện tích lúa đang trỗ bông phải phun thuốc vào 
sáng sớm hoặc chiều mát./.

NT (Theo Chi cục Trồng trọt và BVTV HN)

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ SỨC KHỎE ĐẤT TRỒNG TRỌT
Bộ Nông nghiệp & PTNT vừa có chỉ thị về tăng 

cường công tác quản lý sức khỏe đất hướng tới 
sản xuất trồng trọt bền vững.

Để quản lý sức khỏe đất trồng trọt được triển 
khai đồng bộ, hiệu quả, thực chất, đáp ứng mục 
tiêu phát triển sản xuất trồng trọt bền vững, Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT đề nghị:

- Cục Trồng trọt chủ trì, phối hợp với các đơn 
vị liên quan xây dựng tiêu chí xác định, biện pháp 
quản lý và quy trình sản xuất trên vùng đất dốc, 
đất trũng, đất phèn, đất mặn, đất cát ven biển và 
đất có nguy cơ sa mạc hóa, hoang mạc hóa.

Xây dựng hệ thống hướng dẫn về cấu trúc, dữ 
liệu sức khỏe đất trồng trọt để đảm bảo thực hiện 
thống nhất trên phạm vi toàn quốc; từng bước 
xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về sức khỏe đất 
trồng trọt, hướng dẫn các địa phương chủ động 
tiến hành xây dựng hệ cơ sở dữ liệu về sức khỏe 
đất trồng trọt.

Chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ 
và Môi trường, các đơn vị có liên quan rà soát, 
chỉnh sửa, bổ sung hoặc xây dựng mới các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn liên quan đến sức khỏe đất, 

đặc biệt là chất lượng đất trồng trọt.
Xây dựng, hoàn thiện chương trình, tài liệu và 

tổ chức tập huấn cho từng nhóm đối tượng nhà 
quản lý, doanh nghiệp, nông dân về quản lý sức 
khỏe đất, trong đó chú ý đến ảnh hưởng của suy 
thoái đất, biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn… Xây 
dựng, triển khai kế hoạch truyền thông, nâng cao 
nhận thức về sức khỏe đất và dinh dưỡng cây 
trồng, hướng tới sản xuất trồng trọt bền vững.

Thực hiện thí điểm mô hình quản lý sức khỏe 
đất gắn với phát triển trồng trọt bền vững đối với 
cây trồng chủ lực tại một số vùng sản xuất tập 
trung theo hướng xã hội hóa.

- Cục Bảo vệ thực vật chủ trì, phối hợp với các 
đơn vị liên quan xây dựng các quy trình sử dụng 
thuốc BVTV, phân bón tiết kiệm, cân đối theo 
hướng ưu tiên phân bón hữu cơ, thuốc BVTV sinh 
học và tối ưu hóa các loại thuốc BVTV, phân bón 
cho từng cây trồng gắn với từng loại đất cụ thể.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính 
sách khuyến khích việc phát triển và sử dụng phân 
bón hữu cơ, chế phẩm sinh học cải tạo đất. Phối 
hợp với Cục Trồng trọt, các đơn vị liên quan hoàn 
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TƯ VẤN, HỎI ĐÁP
Câu hỏi: Xin tư vấn phương pháp khử trùng trong 

chăn nuôi gia cầm?
Trả lời:
Bước 1: Vệ sinh cơ giới: Trước khi phun thuốc khử 

trùng cần vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, cọ rửa máng 
ăn, máng uống, phương tiện vận chuyển

Bước 2: Pha thuốc sát trùng: Trước khi tiến hành 
pha chế và sử dụng hóa chất sát trùng phải kiểm tra 
hạn sử dụng của thuốc, thời gian sử dụng và tuân thủ 
theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, đã ghi trên 
chai để bảo đảm pha cho đúng nồng độ.

Phun định kỳ: Pha 20 ml thuốc sát trùng trong 10 
lít nước sạch, phun đều lên chuồng và nền chuồng 
cho đủ ướt. 1 lít dung dịch pha phun cho 4 - 5m2 nền 
chuồng; 5 - 7 ngày phun lại 1 lần.

Khi có dịch bệnh: 50 ml thuốc pha trong 10 lít nước 
sạch, phun đều lên chuồng và nền chuồng cho đủ ướt. 
1 lít dung dịch pha phun cho 2 - 3 m2 nền chuồng sau 
khi dọn vệ sinh sạch sẽ. Ngày 1 - 2 lần, liên tục 3 - 5 
ngày hoặc cho đến khi hết dịch.

Tiêu độc phương tiện vận chuyển, chuồng trại 
đang có vật nuôi: 25 ml thuốc pha trong 10 lít nước 
sạch, phun đều lên xe vận chuyển, chuồng trại.

Sát trùng dụng cụ chuồng trại, máng ăn, máng 
uống, dụng cụ vắt sữa: 20 ml thuốc pha trong 10 lít 
nước sạch, ngâm 15 phút.

Bước 3: Kỹ thuật phun thuốc sát trùng: Tiến hành 
phun từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài theo đường 
dích dắc. Lưu ý, nên phun thuốc thấm đẫm bề mặt 
chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi rồi để tự khô làm tăng 
hiệu quả khử trùng.

Lưu ý:
Trước khi phun hóa chất sát trùng phải làm sạch 

đối tượng khử trùng tiêu độc bằng biện pháp cơ học 
(quét dọn, cạo, cọ rửa).

Một số loại thường dùng là Iodine 10%, Benkocid, 
Virkon, vôi bột, nước vôi, nước tẩy rửa… Nghiêm cấm sử 
dụng các loại hóa chất sát trùng không có trong danh 
mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam./.

TX (Theo Nguoichannuoi.com.vn)

thiện quy trình canh tác bền vững, lồng ghép vấn 
đề đảm bảo sức khỏe đất vào các chương trình tập 
huấn, truyền thông sử dụng phân bón, thuốc BVTV.

- Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường chủ 
trì, phối hợp với Cục Trồng trọt và các đơn vị liên 
quan xây dựng chương trình nghiên cứu về sức 
khoẻ đất đảm bảo tăng cường nghiên cứu và ứng 
dụng khoa học công nghệ, tiến bộ kỹ thuật trong 
lĩnh vực quản lý sức khoẻ đất gắn với phát triển 
trồng trọt bền vững, thích ứng với biến đổi khí 
hậu, giảm phát thải khí nhà kính.

Chủ trì và phối hợp với các cục chuyên ngành 
trong việc huy động các nguồn lực khoa học 
công nghệ trên toàn quốc thông qua việc hỗ trợ, 
khuyến khích các đề tài, dự án có sự tham gia 
phối hợp thực hiện của các viện, trung tâm ng-
hiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp khoa học 
và công nghệ, các chuyên gia, nhà khoa học, cơ 
quan, đơn vị của địa phương. Bố trí kinh phí khoa 
học công nghệ để thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, 
dự án nâng cao sức khỏe đất sản xuất trồng trọt.

- Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp 
với các đơn vị trực thuộc Bộ và các địa phương 

xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tuyên 
truyền nâng cao nhận về sức khỏe đất gắn sản 
xuất trồng trọt bền vững; tập huấn cho nông dân 
và cán bộ kỹ thuật địa phương các quy trình canh 
tác, quy trình duy trì, bảo vệ và cải tạo đất…; xây 
dựng các mô hình bảo vệ sức khỏe đất gắn với 
sản xuất trồng trọt.

- Vụ Hợp tác Quốc tế chủ trì, phối hợp với các 
đơn vị có liên quan huy động tối đa nguồn lực 
quốc tế để thực hiện các nhiệm vụ nâng cao sức 
khỏe đất trồng trọt.

Các cơ quan nghiên cứu đề xuất, thực hiện đề 
tài, chương trình điều tra, đánh giá, nghiên cứu 
về sức khỏe đất, quy trình canh tác bền vững gắn 
với bảo vệ đất; cải tạo đất sản xuất nông nghiệp, 
đánh giá định kỳ chất lượng, độ phì nhiêu đất để 
làm cơ sở đưa ra giải pháp quản lý sức khoẻ đất 
và dinh dưỡng cây trồng phù hợp với từng vùng 
sinh thái và từng loại cây trồng. Các đơn vị khác 
phối hợp với Cục Trồng trọt tuyên truyền và triển 
khai thực hiện nhiệm vụ quản lý sức khỏe đất 
trồng trọt.../.

TX (Theo nongnghiep.vn)
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Thời gian qua, song song phát triển nông nghiệp, 
huyện Mê Linh tích cực triển khai Chương trình mỗi 
xã một sản phẩm (OCOP). Nhờ đó, các chủ thể trên 
địa bàn huyện đã có 75 sản phẩm OCOP mang nét 
đặc trưng của địa phương, hình thành các vùng sản 
xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, xây dựng vùng 
nguyên liệu ổn định, mở ra nhiều cơ hội cho nông 
dân liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm.

Ghi nhận thực tế tại “vựa” rau thôn Đông Cao, 
xã Tráng Việt cho thấy, 18 sản phẩm OCOP của 
Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đông Cao được 
phân hạng sản phẩm 3 sao đến 4 sao đều gắn 
liền với vùng nguyên liệu, tạo điều kiện cho người 
dân tiêu thụ sản phẩm ổn định, lâu dài.

Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đông 
Cao Đàm Văn Đua cho biết, để chủ động nguồn 
nguyên liệu cho sản xuất, hợp tác xã liên kết với các 
hộ dân xây dựng vùng nguyên liệu với diện tích hơn 
200 ha trồng các loại rau, củ, quả. Hằng năm, hợp 
tác xã sản xuất, đưa ra thị trường khoảng 30.000 
tấn rau, củ, quả, thu nhập đạt 300 - 500 triệu đồng/
hộ/năm. Đặc biệt, khi sản phẩm của hợp tác xã 
được công nhận OCOP và thị trường đón nhận, nhu 
cầu tiêu thụ ngày càng ổn định, nhiều doanh nghiệp 
tham quan và đặt hàng sản xuất.

Trong khi đó, tại xã Tam Đồng, địa phương có 
thế mạnh sản xuất lúa nếp đã được huyện Mê 
Linh quy hoạch 100 ha chuyên canh lúa hàng 
hóa chất lượng cao. Nắm bắt lợi thế đó, nhiều tổ 
chức, cá nhân tới liên kết với nông dân sản xuất 
lúa nếp làm nguyên liệu chế biến sản phẩm cốm 
cung cấp cho thị trường. Điển hình, từ đầu năm 
2023, trên diện tích hơn 10 ha thuê của các hộ 
dân, Hợp tác xã Green Farm Mê Linh ở thôn Cư 
An (xã Tam Đồng) đã xây dựng thành cánh đồng 
mẫu lớn chuyên canh lúa hữu cơ chất lượng cao 
để chế biến thành sản phẩm OCOP như: Cốm 

ngọc tươi, bánh cốm, xôi cốm và chả cốm Green 
Farm..., giúp nâng cao giá trị kinh tế.

Theo Giám đốc Hợp tác xã Green Farm Mê 
Linh Trần Thùy Liên, từ khi hình thành được vùng 
nguyên liệu, nông dân đã thay đổi phương thức sản 
xuất từ quy mô nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung theo 
hướng liên kết chuỗi giá trị khép kín; tạo điều kiện 
cho các hộ dân đổi mới quy trình kỹ thuật, chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế trên 
đơn vị diện tích; giúp hợp tác xã tạo số lượng sản 
phẩm lớn hơn, chất lượng đồng đều hơn, góp phần 
duy trì chuỗi cung ứng phục vụ tiêu dùng.

Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Mê Linh 
Nguyễn Tiến Hùng cho biết, toàn huyện hiện có 
hơn 8.200 ha đất sản xuất nông nghiệp, chiếm 
57% diện tích. Để phát triển sản xuất quy mô lớn, 
huyện đã quy hoạch 13 vùng trồng trọt chuyên 
canh quy mô từ 20 ha trở lên, như: Vùng sản xuất 
lúa chất lượng cao, lúa cốm tại các xã: Liên Mạc, 
Tam Đồng, Tự Lập; vùng cây ăn quả tại các xã: 
Hoàng Kim, Chu Phan, Tiến Thắng; vùng trồng 
hoa hồng chất lượng cao tại các xã: Mê Linh, Đại 
Thịnh; vùng trồng rau an toàn các loại tại các xã: 
Tráng Việt, Tiền Phong, Tiến Thắng, Văn Khê… 
Từ các quy hoạch này, trong 5 năm qua, Mê Linh 
đã xây dựng được 75 sản phẩm OCOP gắn với 
đặc trưng, thế mạnh từng vùng, như: Các loại rau, 
củ, quả của Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đông 
Cao; hoa lan Hồ điệp của Mê Linh F-Farm (xã Đại 
Thịnh); hoa hồng bon sai của hộ kinh doanh nhà 
vườn Tài Lý (xã Mê Linh)...

Để tiếp tục phát huy thế mạnh từng địa phương 
về sản xuất nông nghiệp, trong kế hoạch sản xuất 
năm 2024, Mê Linh khuyến khích các xã, thị trấn 
chuyển đổi mạnh cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; 
chú trọng phát triển các loại cây, con có giá trị kinh tế 
cao như: Giống lúa chất lượng cao; giống rau, hoa, 
khoai tây, cây ăn quả, thủy sản, phù hợp điều kiện 
đất đai từng địa phương. Huyện cũng khuyến khích 
phát triển chăn nuôi xa khu dân cư, hình thành trang 
trại, gia trại sản xuất nông nghiệp thân thiện môi 
trường, tạo tiền đề đến năm 2025 huyện Mê Linh xây 
dựng được 122 sản phẩm OCOP từ 3 đến 4 sao, góp 
phần để Mê Linh phát triển kinh tế nông thôn theo 
hướng nông nghiệp xanh, đạt giá trị cao, bền vững./.

NT (Theo Báo HNM)

Gương sản xuất điển hình 
MÊ LINH PHÁT TRIỂN, MỞ RỘNG VÙNG SẢN XUẤT TẬP TRUNG
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THÒ TRÖÔØNG ÑAÙNH GIAÙ THÒ TRÖÔØNG

* Thò tröôøng theá giôùi:
XUẤT KHẨU NÔNG, LÂM, THỦY SẢN SANG HOA KỲ TĂNG GẦN 31%

Đối với các mặt hàng lương thực: Chịu ảnh 
hưởng nặng nề của mưa, bão, ngập úng đã kiến 
giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu, nhu yếu phẩm 
đồng loạt tăng giá. Tại thị trường Hà Nội giá 
bán lẻ các mặt hàng gạo phổ thông cũng biến 
động nhẹ tại một số khu vực. Gạo tám Thái có 
giá từ 21.000 - 23.000đ/kg, gạo Điện Biên, Hải 
Hậu dao động từ 21.000 - 24.000đ/kg; gạo bắc 
thơm giá từ 19.500 - 21.000đ/kg, gạo J02 có giá 
từ 21.000 - 22.500đ/kg; gạo nếp cái hoa vàng có 
giá 30.000đ/kg; nếp cẩm có giá 40.000đ/kg. Bên 
cạnh đó giá bán lẻ các mặt hàng đậu đỗ cũng phổ 
biến như sau: Đậu xanh tách vỏ có 55.000đ/kg, 
đậu đen có giá từ 65.000 - 70.000đ/kg, đậu đỏ có 
giá từ 60.000 - 65.000đ/kg, lạc nhân giá phổ biến 
70.000 - 75.000đ/kg,...

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Tuần qua, 
giá lợn hơi xuất chuồng tại Hà Nội tiếp tục duy trì mức 
giá bán từ  66.000 - 67.000đ/kg. Tại các chợ , giá bán 
lẻ mặt hàng thịt lợn dao động như sau: Thịt mông 
sấn có giá từ 110.000 - 120.000đ/kg, thịt lợn ba 
chỉ giá từ 135.000 - 150.000đ/kg (tùy theo khu 
vực), xương sườn có giá 130.000 - 140.000đ/kg, 
mặt hàng thịt bò có giá dao động từ 270.000 - 
300.000đ/kg; gà ta hơi có lượng tiêu thụ tăng, giá 
bán mặt hàng này đang phổ biến từ 130.000 - 
140.000đ/kg; vịt nguyên con làm sẵn vẫn giữ duy 
trì ở mức giá từ 80.000 - 85.000đ/kg; ngan nguyên 
con làm sẵn cũng có giá phổ biến từ 100.000 - 
110.000đ/kg. Đối với các mặt hàng thủy hải sản 
giá bán lẻ tại các chợ có ghi nhận tăng nhẹ so với 
thời điểm đầu tháng 9. Cá chép giá từ 65.000 - 
70.000đ/kg, cá trắm giá từ 65.000 - 75.000đ/kg, 
cá rô phi giá từ 45.000 - 50.000đ, ngao có giá 

30.000 - 35.000đ/kg, cua đồng có giá từ 180.000 
- 200.000đ/kg,...

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Bị ảnh 
hưởng từ cơn bão số 3, hàng loạt diện tích trồng 
rau tại các tỉnh miền Bắc bị hư hỏng, ngập úng và 
mất trắng. Lượng rau xanh cung cấp cho chị trường 
trở nên khan hiếm... Tại các chợ, giá các mặt hàng 
rau, củ, quả đã tăng lên gấp 2 - 3 lần so với giá thời 
điểm trước bão số 3. Mặc dù lượng lớn rau xanh 
từ các tỉnh miền Nam đã được vận chuyển ra thị 
trường miền Bắc, tuy nhiên giá bán các mặt hàng 
rau xanh tại các chợ vẫn giữ ở mức cao. Cụ thể: Rau 
cải chíp có giá từ 40.000 - 45.000đ/kg, rau ngót, rau 
mùng tơi vẫn có giá bán từ 15.000 - 18.000đ/mớ, 
rau muống  giá từ 12.000 - 17.000đ/mớ, cà chua 
có giá bán phổ biến từ 35.000 - 40.000đ/kg, dưa 
chuột có giá 30.000đ/kg, bí đao có giá từ 30.000 
- 40.000đ/kg; các mặt hàng rau gia vị (các loại) 
lượng hàng ít và giá bán vẫn khá cao. Bên cạnh 
đó, các mặt hàng trái cây đang có giá bán như sau: 
Nhãn muộn có giá 50.000 - 60.000đ/kg, hồng ngâm 
có giá 50.000 - 55.000đ/kg, quýt Sài Gòn có giá từ 
55.000 - 60.000đ/kg, lựu đỏ có giá 45.000 - 50.000đ/
kg, cam sành có giá từ 40.000 - 45.000đ/kg, ổi có 
giá 35.000 - 40.000đ/kg,…

Về vật tư nông nghiệp: Hiện nay giá bán lẻ 
các mặt hàng vật tư nông nghiệp và phân bón 
các loại đang duy trì ổn định. Đạm urê ngoại có 
giá dao động khoảng 16.000đ/kg, đạm Urê nội có 
giá từ 13.000 - 14.000đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 
giá bán 6.500 - 7.500đ/kg, Kali có giá phổ biến từ 
14.500 - 15.500đ/kg; lân Văn Điển có giá 6.000 - 
6.500đ/kg,.../.

NB (TH)

Theo Bộ Nông nghiệp & PTNT, 8 tháng đầu năm 
2024, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của 
Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 8,5 tỷ USD, tăng gần 31% 
so với cùng kỳ 2023 với các mặt hàng chủ lực như gỗ, 
thủy sản và hạt điều. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu nông 
sản từ Hoa Kỳ vào Việt Nam đạt 1,9 tỷ USD, tăng gần 
28%, chủ yếu là thức ăn chăn nuôi, rau quả và lúa mỳ.

Theo ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông 
nghiệp & PTNT, Việt Nam rất coi trọng việc mở cửa 
thị trường cho các sản phẩm nông sản và đã đạt 
nhiều tiến bộ, như Hoa Kỳ cho phép nhập khẩu 
dừa tươi và bưởi vào năm 2023. Việt Nam cũng 

mở cửa cho bưởi chùm, đào, và xuân đào từ Hoa 
Kỳ vào tháng 7/2024. Các cơ quan của Bộ Nông 
nghiệp & PTNT đang hoàn tất thủ tục cho các sản 
phẩm khác như cam, quýt, và chanh không hạt 
Hoa Kỳ vào Việt Nam.

Về các sản phẩm động vật, ông Nguyễn Văn 
Long, Cục trưởng Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp & 
PTNT) cho biết, Việt Nam đã phê duyệt nhập khẩu 
560 sản phẩm động vật từ Hoa Kỳ, con số lớn nhất 
trong số 26 quốc gia có sản phẩm động vật nhập 
khẩu vào Việt Nam./.

NT (Theo vinanet.vn)
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GIAÙ CAÛ THÒ TRÖÔØNG
GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI  

THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
Ngày 17 tháng 09 năm 2024                                     (ĐVT: đ/kg)

TT Mặt hàng và
quy cách

Chợ Tây 
Đằng - Ba 

Vì

Chợ 
Hà Đông

Chợ Nghệ- 
Sơn Tây

Chợ Vân 
Đình- Ứng 

Hòa

Chợ Phùng
- Đan 

Phượng

Chợ Vồi-
Thường

Tín

Chợ Cầu 
Diễn - Từ 

Liêm

Chợ Ngọc 
Lâm - 

Long Biên

Chợ TT- 
Đông Anh

Chợ  Cổ Bi - 
Gia Lâm

1 Lúa Khang Dân 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 13.000 12.500 12.500 12.500

2 Gạo Khang dân 18.000 18.500 18.000 17.500 18.000 17.500 18.500 18.500 18.000 18.000

3 Gạo bắc thơm 20.500 21.500 21.500 20.500 20.500 20.500 21.500 21.000 20.000 20.000

4 Gạo J02 21.500 22.500 21.500 21.500 22.000 21.000 22.500 21.500 21.000 21.500

5 Gạo Điện Biên 22.000 23.000 22.000 22.000 22.000 22.500 24.000 23.000 22.000 23.000

6 Gạo Hải Hậu 21.000 22.000 22.000 21.000 21.000 21.500 23.000 23.000 22.000 21.500

7 Gạo tám Thái 22.000 23.000 22.500 22.000 22.000 22.000 23.000 23.000 23.000 23.000

8
Gạo nếp cái 
hoa vàng 30.000 30.000 30.000 29.000 30.000 29.000 31.000 31.000 30.000 30.000

9 Gạo nếp cẩm 40.000 40.000 38.000 40.000 38.000 42.000 40.000 38.000 40.000

10 Đậu tương 38.000 38.000 38.000 40.000 36.000 40.000 38.000

11 Đậu xanh có vỏ 52.000 53.000 50.000 48.000 50.000 50.000 54.000 50.000 50.000 50.000

12 Lạc nhân 70.000 75.000 70.000 65.000 65.000 65.000 70.000 70.000 65.000 65.000

13 Đậu đen 70.000 75.000 70.000 70.000 65.000 65.000 75.000 75.000 70.000 72.000

14 Ngô hạt 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.500 11.000 11.500 11.000
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GIÁ CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP; CÂY, CON GIỐNG
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

                                                                Ngày 17 tháng 09 năm 2024                                             (ĐVT: đ/kg)

TT Mặt hàng và
quy cách

Ba Vì Hà 
Đông

Sơn Tây Ứng Hòa
Đan 

Phượng ThườngTín  Từ Liêm Long 
Biên

Đông 
Anh Gia Lâm

1 Đạm urê 14.000 15.000 14.000 13.500 14.500 14.500 16.000 15.000 13.500 14.500

2
NPK 5-10-3
Văn Điển 6.500 7.000 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 7.000 6.500 6.500

3 Kali 15.500 16.000 15.500 15.500 15.500 15.500 16.000 16.000 15.500 15.500

4 Lân Văn Điển 6.000 6.000 6.000 5.500 5.500 5.500 6.500 6.000 6.000 6.000

5 Lúa giống 
Khang dân 23.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

6
Lúa giống 
Thiên Ưu 8 34.000 35.000 35.000 34.000 35.000 34.000 34.000

7
Lúa giống 
Bắc thơm 33.000 33.000 32.000 33.000 32.000

8 Lúa nếp 97 25.000 25.000 25.000 24.000 25.000 25.000

9 Giống cây mít
siêu sớm (cây) 50.000 60.000 55.000 70.000 50.000 50.000 70.000 50.000 50.000 50.000

10
Giống cây
xoài (Cát, 
Đài Loan)(cây)

40.000 45.000 40.000 40.000 45.000 40.000 45.000 45.000 45.000 40.000

11 Giống cây
na Thái (cây) 45.000 40.000 40.000 45.000 40.000 50.000 40.000 40.000 40.000

12 Giống cây
bưởi Diễn (cây)

35.000 40.000 40.000 35.000 45.000 35.000 45.000 40.000 40.000 40.000

13
Cây chanh
tứ quý
không hạt (cây)

45.000 45.000 45.000 45.000 55.000 50.000 45.000 45.000

14 Ổi Đài Loan 45.000 45.000 45.000 50.000 45.000 50.000 50.000 50.000 45.000

15 Nhãn
chín muộn 45.000 50.000 45.000 50.000 45.000 50.000 50.000 50.000 50.000

16
Lợn giống
siêu (7 - 8kg)
(con)

1.500.000 1.500.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.500.000

17 Vịt giống
lai bơ (con) 18.000 18.000 17.000 18.000 20.000 18.000 20.000

18 Giống ngan
Pháp (đực) (con)

33.000 34.000 35.000 35.000 36.000 35.000

19 Giống gà Mía 
(con)

16.000 17.000 14.000 16.000 15.000 16.000 16.000 15.000 15.000

20 Giống gà
ta lai (con) 14.000 15.000 13.000 14.000 14.000 14.000 14.000 15.000 14.000
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TT Mặt hàng và
quy cách

Chợ Tây 
Đằng - Ba 

Vì

Chợ 
Hà Đông

Chợ 
Nghệ - 
Sơn Tây

Chợ Vân 
Đình - Ứng 

Hòa

Chợ Phùng
- Đan 

Phượng

Chợ Vồi-
Thường

Tín

Chợ 
Cầu Diễn - 

Từ Liêm

Chợ Ngọc 
Lâm -  

Long Biên

Chợ TT 
- Đông 

Anh

Chợ  Cổ Bi 
- Gia Lâm

1 Thịt lợn mông sấn 110.000 120.000 110.000 101.000 115.000 100.000 120.000 120.000 110.000 115.000

2 Thịt lợn nạc thăn 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 135.000 135.000 130.000 130.000

3 Thịt lợn ba chỉ 135.000 150.000 145.000 130.000 135.000 130.000 150.000 145.000 140.000 140.000

4 Thịt bò thăn 280.000 300.000 280.000 270.000 270.000 270.000 300.000 300.000 270.000 280.000

5 Thịt bò mông 300.000 280.000 270.000 270.000 270.000 300.000 300.000 270.000 280.000 260.000

6 Gà ta hơi 125.000 140.000 130.000 125.000 135.000  120.000 140.000 140.000 135.000 135.000

7 Gà ta nguyên 
con làm sẵn

150.000 170.000 160.000 160.000 160.000 160.000 180.000 180.000 160.000 160.000

8 Gà 
công nghiệp hơi

 45.000 50.000 45.000 45.000 45.000 45.000 55.000 45.000 45.000

9 Gà CN nguyên 
con làm sẵn

70.000 75.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 75.000 70.000 70.000

10 Vịt hơi 70.000 75.000 75.000 70.000 75.000 70.000 76.000 76.000 70.000 75.000

11 Vịt nguyên con
 làm sẵn 80.000 90.000 85.000 85.000 85.000 80.000 90.000 90.000 86.000 85.000

12 Ngan hơi 80.000 85.000 85.000 80.000  85.000 80.000 85.000 85.000 80.000 85.000

13 Ngan nguyên con 
làm sẵn 100.000 110.000 100.000 100.000 100.000 100.000 110.000 110.000 110.000 110.000

14 Trứng gà ta (quả) 3.500 4.000 3.500 3.500 3.800 3.800 4.000 4.000 3.500 3.500

15 Trứng vịt (quả) 3.500 3.500 3.500 3.000 3.200 3.200 3.500 3.500 3.200 3.500

16 Cá chép >1kg 60.000 65.000 60.000 60.000 60.000 60.000 70.000 65.000 60.000 60.000

17 Cá trắm >2kg 62.000 70.000 65.000 65.000 65.000 65.000 75.000 75.000 65.000 70.000

18 Cá quả 130.000 140.000 130.000 130.000 130.000 130.000 150.000 150.000 130.000 130.000

19 Ngao 30.000 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 35.000 35.000 30.000 30.000

20 Tôm  sú 650.000 750.000 650.000 650.000 650.000 600.000 600.000

21 Cua  đồng 180.000 220.000 170.000 180.000 170.000 180.000 220.000 220.000 180.000 200.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Ngày 17 tháng 09 năm 2024 (ĐVT: đ/kg)
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GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ, QUẢ
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 17 tháng 09 năm 2024 (ĐVT: đ/kg)

TT Mặt hàng 
và quy cách

Chợ Tây 
Đằng - Ba 

Vì

Chợ 
Hà Đông

Chợ Nghệ- 
Sơn Tây

Chợ Vân 
Đình - 

Ứng Hòa

Chợ Phùng
- Đan 

Phượng

Chợ 
Vồi - 

Thường
Tín

Chợ Cầu 
- Diễn Từ 

Liêm

Chợ Ngọc 
Lâm - 

Long Biên
Chợ TT - 

Đông Anh
Chợ  Cổ Bi 
- Gia Lâm

1 Cam sành 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 45.000 45.000 35.000 40.000

2  Dưa hấu miền Nam 20.000 22.000 20.000 20.000 20.000 20.000 22.000 22.000 20.000 20.000

3 Dứa (quả) 15.000 18.000 16.000 15.000 15.000 15.000 18.000 18.000 16.000 16.000

4 Xoài Cát Chu 45.000 50.000 45.000 40.000 45.000 40.000 50.000 50.000 40.000 45.000

5 Dưa lưới vàng 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 45.000 45.000 40.000 40.000

6 Lựu 40.000 45.000 45.000 40.000 40.000 40.000 50.000 50.000 40.000 45.000

7 Hồng ngâm 50.000 55.000 50.000 50.000 50.000 48.000 55.000 50.000 50.000 50.000

8 Thanh long đỏ 45.000 50.000 45.000 45.000 45.000 45.000 50.000 50.000 45.000 45.000

9 Nhãn 50.000 55.000 50.000 45.000 50.000 45.000 55.000 55.000 45.000 50.000

10 Cà chua 33.000 37.000 35.000  35.000  35.000   33.000  40.000 37.000  35.000 35.000

11 Bí đao 28.000 35.000 30.000 28.000 30.000 28.000 38.000 35.000 30.000 30.000

12 Khoai tây 18.000 22.000 20.000 18.000 20.000 18.000 25.000 25.000 20.000 20.000

13 Rau cải ngọt 35.000 45.000 40.000 35.000 35.000 35.000 45.000 45.000 40.000 40.000

14 Rau muống (mớ) 12.000 17.000 15.000 15.000 14.000 14.000 18.000 17.000 14.000 15.000

15 Rau dền (mớ) 10.000 12.000 12.000 10.000 10.000 10.000 13.000 13.000 12.000 10.000

16
Rau mùng tơi
 (mớ) 10.000 13.000 12.000 12.000 10.000 10.000 13.000 13.000 11.000 10.000

17 Mướp 20.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 25.000 20.000 20.000

18 Rau ngót (mớ) 13.000 16.000 15.000 14.000 14.000 13.000 16.000 16.000 14.000 13.000

19
Hoa hồng đỏ 
(bông) 6.000 7.000 6.000 6.000 6.000 7.000 7.000 7.000 6.000 6.000

20 Hoa ly (cành) 30.000 40.000 30.000 30.000 30.000 30.000 40.000 40.000 30.000 35.000

21
Hoa cúc vàng
(bông) 7.000 8.000 7.000 6.000 6.000 6.000   8.000 8.000 7.000 7.000
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GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM, RAU, CỦ, QUẢ 
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 17 tháng 09 năm 2024 (ĐVT: đ/kg)

TT Mặt hàng và quy cách Sơn La  Vĩnh Phúc Hưng Yên

1 Thóc tẻ (KD, Q5) 12.500 12.500 12.500

2 Đậu tương 32.000 33.000 33.000

3 Đậu xanh tách vỏ 60.000 57.000 57.000

4 Lạc nhân 65.000 65.000 65.000

5 Miến dong 70.000 70.000 70.000

6 Thịt lợn hơi 66.000 65.000 65.000

7 Thịt ba chỉ 140.000 140.000 140.000

8 Gà ta hơi 140.000 130.000 130.000

9 Vịt hơi 75.000 70.000 72.000

10 Thịt bò thăn 280.000 270.000 270.000

11 Trứng gà ta (quả) 4.200 4.000 4.000

12 Trứng chim cút (10 quả) 7.500 7.800 7.800

13 Dưa hấu miền Nam 20.000 20.000 20.000

14 Lê 40.000 40.000 40.000

15 Dứa (quả) 15.000 15.000 16.000

16 Khoai tây 20.000 20.000 18.000

17 Mướp hương 20.000 22.000 23.000

18 Chanh (quả tươi) 25.000 25.000 25.000

19 Cà chua 35.000 30.000 30.000

20 Tỏi ta khô 70.000 70.000 70.000
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

DÖÏ BAÙO

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty TNHH 
CERAMICS Thanh Bình

Đại diện: 
Đào Việt Bình

Thôn 8, xã Kim Lan, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0983.578.869

Chuyên cung cấp hoa sen men 
Chu Đậu. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.   

2

Hợp tác xã 
Công nghiệp 

Quỳ vàng Kiêu Kỵ
Đại diện: 

Lê Bá Chung

Thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0979.891.260

Chuyên cung cấp bát sen dát vàng. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.  

3

Công ty TNHH 
Gốm sứ Quang Vinh 

Đại diện: 
Hà Thị Vinh

Xóm 1, xã Bát Tràng, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội 

ĐT: 0913.214.038

Chuyên cung cấp bộ bát đĩa gốm sứ 
hoa sen đỏ, bộ bát đĩa gốm sứ chim 
én hoa sen. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP. 

4

Hộ kinh doanh
Đỗ Đình Yên

Đại diện: 
Đỗ Đình Yên

Thôn Ngọc Than, 
xã Ngọc Mỹ, 

huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội 
ĐT: 0343.557.336

Chuyên cung cấp bình hoa sen gỗ 
mít. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP. 
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty Cổ phần 
nghiên cứu chế biến 
nông sản, thực phẩm 

công nghệ cao Vạn An
Đại diện:

Nguyễn Thị Thanh Hằng

Số 15, ngõ 117 Thái Hà, 
phường Trung Liệt, 

quận Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 0243.857.0659

Chuyên cung cấp đông trùng hạ thảo. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.   

2
HTX Tâm Ngọc

Đại diện: 
Trần Thị Thuần

Thôn Bến, 
xã Đông Xuân, 

huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT: 0969.296.839

Chuyên cung cấp Như Hoa trà, 
Liên Hoa trà, trà cà gai leo. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.   

3

Hộ kinh doanh 
Phùng Thị Thơ

Đại diện:
Phùng Thị Thơ

Thôn Vật Yên, 
xã Vật Lại, huyện Ba Vì, 

Hà Nội
ĐT: 0982.760.400

Chuyên cung cấp thịt gà. Sản phẩm đã 
được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

4

Hộ kinh doanh 
Lê Văn Lâm

Đại diện: 
Lê Văn Lâm

Thôn Tầm Hạ, 
xã Quang Lãng, 

huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0982.337.489

Chuyên cung cấp cá trắm cỏ cắt khúc, 
cá trôi cắt khúc, cá chép cắt khúc, cá 
rô phi nguyên con. Sản phẩm đã được 
cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Hộ kinh doanh trứng

Đại diện:
Nguyễn Thị Lâm 

 

Xã Chàng Sơn, 
huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0969.452.973

Chuyên cung cấp trứng gia cầm, phục 
vụ địa bàn huyện Thạch Thất và một số 
khu vực lân cận.

2

Hộ kinh doanh 
chè lam  
Đại diện: 

Nguyễn Thu Huyền 

Xã Hữu Bằng, 
huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0962.071.085

Chuyên cung cấp chè lam, phục vụ địa 
bàn huyện Thạch Thất và một số khu 
vực lân cận.

3
Hộ kinh doanh gạo

Đại diện: 
Hiển Tuyết

Xã Chàng Sơn, 
huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0912.122.700

Chuyên cung cấp gạo các loại, phục vụ 
địa bàn huyện Thạch Thất và một số 
khu vực lân cận.

4
Hộ kinh doanh gạo

Đại diện: 
Nguyễn Thị Sáu

Xã Chàng Sơn, 
huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0989.319.512

Chuyên cung cấp gạo, phục vụ địa bàn 
huyện Thạch Thất và một số khu vực 
lân cận.
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TT
Đơn vị,

người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Hộ kinh doanh bánh tẻ

Đại diện: 
Nguyễn Thị Hải

Phường Quang Trung, 
thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0965.835.837

Chuyên cung cấp bánh tẻ, phục vụ 
địa bàn thành phố Hà Nội và một số 
khu vực lân cận. 

2
Hộ kinh doanh bánh tẻ

Đại diện: 
Nguyễn Thị Hương

Phường Quang Trung, 
thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0984.401.671

Chuyên cung cấp bánh tẻ, phục vụ địa 
bàn thành phố Hà Nội và một số khu 
vực lân cận.

3
Hộ kinh doanh bánh tẻ

Đại diện: 
Phạm Thị Hồng 

Phường Phú Thịnh, 
thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0856.706.161

Chuyên cung cấp bánh tẻ, phục vụ địa 
bàn thành phố Hà Nội và một số khu 
vực lân cận.  

4
Hộ kinh doanh bánh tẻ

Đại diện: 
Nguyễn Mạnh Chiến

Phường Sơn Lộc, 
thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0965.229.304

Chuyên cung cấp bánh tẻ, phục vụ 
địa bàn thành phố Hà Nội và một số 
khu vực lân cận.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA  BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Hộ chăn nuôi

Đại diện: 
Chu Quang Ngãi

Xã Vật Lại, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0365.002.682

Chuyên cung cấp lợn thịt, cá truyền 
thống…, phục vụ địa bàn huyện Ba Vì 
và một số khu vực lân cận.

2
Hộ chăn nuôi

Đại diện: 
Phùng Viết Đông

Xã Cẩm Lĩnh, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0961.877.697

Chuyên cung cấp gà thịt, lợn thịt, phục 
vụ địa bàn huyện Ba Vì và một số khu 
vực lân cận.    

3
Hộ chăn nuôi

Đại diện: 
Phạm Văn Điện

Xã Phú Đông, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0356.657.024

Chuyên cung cấp cá công nghiệp, cá 
truyền thống, phục vụ địa bàn huyện 
Ba Vì và một số khu vực lân cận.   

4
Hợp tác xã 

nông nghiệp Yên Bài
Đại diện: 

Nguyễn Văn Bảy  

Xã Yên Bài, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0966.957.320

Chuyên cung cấp bưởi Diễn chín sớm, 
bưởi Diễn theo tiêu chuẩn VietGAP, 
phục vụ địa bàn huyện Ba Vì và một số 
khu vực lân cận.    
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TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC 

TT
Đơn vị,

người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hợp tác xã 
Nhung Lũy
Đại diện:

Đinh Tuyết Nhung 

Xã Yến Dương, 
huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

ĐT: 0965.074.555

Chuyên cung cấp thịt lợn, bí xanh. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận đảm 
bảo an toàn thực phẩm.

2

Hợp tác xã 
nông lâm Nghĩa Tá

Đại diện:
Dương Khánh Ly

Xã Nghĩa Tá, 
huyện Chợ Đồn, 

tỉnh Bắc Kạn
ĐT: 0393.283.519

Chuyên cung cấp trà hoa vàng. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận đảm 
bảo an toàn thực phẩm.

3

Hợp tác xã 
nông nghiệp Tân Thành

Đại diện:  
Nguyễn Thị Hồng Minh

Xã Nông Thượng, 
thành Phố Bắc Kạn, 

tỉnh Bắc Kạn
ĐT: 0917.482.777

Chuyên cung cấp tinh bột nghệ nếp đỏ, 
nếp đen cao cấp… Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm.

4
Cơ sở Phong Phin

Đại diện:  
Bàn Thanh Nghĩa

Thôn Đèo Gió, 
xã Vân Tùng, 

huyện Ngân Sơn,
 tỉnh Bắc Kạn

ĐT: 0345.585.122

Chuyên cung cấp măng ớt. Sản phẩm 
đã được cấp chứng nhận đảm bảo an 
toàn thực phẩm.


